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TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 

2020-2021 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K64 AG 19021566  Hoàng Thị Hồng Nga  16/12/2001  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K64 AG 19021547  Lê Trọng Đức  02/07/2001  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K64 AG 19021550  Nguyễn Như Duy  23/04/2001  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K64 AG 19021568  Nguyễn Thế Ngọc Phượng  23/05/2001  3.55 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

5.  K65 AG 20020538  Nguyễn Thị Loan  30/08/2002  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K65 AG 20020561  Lưu Thị Quỳnh Trang  26/06/2002  3.29 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

Tổng cộng: 38,600,000 

Bằng chữ: Ba mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 06 sinh viên./. 

 


